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TK3D PET ACOUSTIC PANEL

BỀ MẶT 3D - KHÔNG GIAN CÓ CHIỀU SÂU
Hệ tấm polyester PET ép định hình kết hợp chức năng trang trí và hỗ trợ kiểm soát phản xạ âm cho tường, trần và các mảng
nhấn nội thất.

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

ĐA HÌNH KHỐI
Mô-đun vuông, tam giác, lục giác, gợn
sóng và dạng tấm dài có thể phối lặp,
xoay hướng hoặc phối màu để tạo
nhịp điệu riêng.

TƯỜNG TRẦN

01

Tạo chiều sâu

Bề mặt nổi tạo bóng đổ, giúp mảng
tường có nhịp điệu rõ hơn.

02

Hỗ trợ âm học

Hệ bề mặt PET giúp giảm phản xạ
âm trên các mảng hoàn thiện.

03

Thiết kế linh hoạt

Phối mã, xoay hướng, phối màu và
mở rộng theo mô-đun.
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CẤU TẠO - LẮP ĐẶT

THIẾT KẾ THEO MÔ-ĐUN, THI CÔNG GỌN
Kích thước và chiều cao nổi thay đổi theo từng mã. Cần chốt mẫu, màu và bản vẽ bố trí trước khi sản xuất.

MÔ PHỎNG CẤU TẠO

BỀ MẶT PET

KHỐI NỔI 3D

MẶT DÁN / KHUNG

THÔNG SỐ THAM CHIẾU

VẬT LIỆU POLYESTER PET

KÍCH THƯỚC MÔ-ĐUN 80 - 601 mm

DẠNG TẤM LỚN Tới 2400 x 1150 mm

CHIỀU CAO NỔI Theo mã: 9.5 - 80 mm

LẮP ĐẶT Keo / băng dính / hệ khung

MÀU SẮC Theo bảng mẫu xác nhận

QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT

01

Khảo sát

Đo hiện trạng, kiểm tra
bề mặt và mục tiêu thẩm

mỹ.

02

Bố trí mô-đun

Chốt mã, hướng xoay,
phối màu và vị trí cắt

biên.

03

Chuẩn bị nền

Làm phẳng, làm sạch,
đánh dấu trục và cao độ.

04

Lắp đặt

Dán hoặc liên kết theo
điều kiện nền và yêu cầu

kỹ thuật.

05

Nghiệm thu

Kiểm tra khe, cao độ, độ
bám và vệ sinh hoàn

thiện.

Lưu ý: Thông số cuối cùng cần xác nhận theo mẫu thực tế, màu đặt hàng và điều kiện thi công của từng dự án.
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BỘ SƯU TẬP TK3D

SERIES 51 - HÌNH KHỐI BỀ MẶT
12 mã đầu của dòng 500 x 500 mm, phù hợp bố trí lặp hoặc tạo cụm nhấn.

TK3D-51-01 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-02 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-03 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-04 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-05 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-06 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-07 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-08 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-09 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-10 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-11 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-12 TK3D

500 x 500 mm
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BỘ SƯU TẬP TK3D

SERIES 51 - 52 - 53
Nhóm mô-đun vuông 500 x 500 mm với bề mặt gợn sóng, khối nổi và họa tiết hình học.

TK3D-51-13 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-14 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-15 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-16 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-17 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-51-18 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-52-01 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-52-02 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-52-03 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-52-04 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-53-01 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-53-02 TK3D

500 x 500 mm

TK3D-53-03 TK3D

500 x 500 mm
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BỘ SƯU TẬP TK3D

SERIES 31 - MÔ-ĐUN 300
Kích thước nhỏ gọn, dễ tạo nhịp dày và linh hoạt khi xử lý mảng tường có nhiều góc cạnh.

TK3D-31-01 TK3D

300 x 300 mm

TK3D-31-02 TK3D

300 x 300 mm

TK3D-31-03 TK3D

300 x 300 mm

TK3D-31-04 TK3D

300 x 300 mm

TK3D-31-05 TK3D

300 x 300 mm

TK3D-31-06 TK3D

300 x 300 mm

TK3D-31-07 TK3D

300 x 300 mm

TK3D-31-08 TK3D

300 x 300 mm

TK3D-31-09 TK3D

300 x 300 mm

TK3D-31-10 TK3D

300 x 300 mm

TK3D-31-11 TK3D

300 x 300 mm

TK3D-31-12 TK3D

300 x 300 mm
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BỘ SƯU TẬP TK3D

VUÔNG - TAM GIÁC - KHỐI NHỎ
Các mô-đun nhỏ dùng để tạo cụm nhận diện, dải chuyển tiếp hoặc phối màu theo hình học.

TK3D-32-01 TK3D

300 x 300 mm

TK3D-32-02 TK3D

300 x 300 mm

TK3D-32-03 TK3D

300 x 300 mm

TK3D-32-04 TK3D

300 x 300 mm

TK3D-SQ-01 TK3D

200 x 200 mm

TK3D-SQ-02 TK3D

200 x 200 mm

TK3D-TG-01 TK3D

Cạnh 200 mm

TK3D-TG-02 TK3D

Cạnh 300 mm

TK3D-TG-03 TK3D

Cạnh 400 mm

TK3D-TG-011 TK3D

Cạnh 300 mm



PSTK TK ACOUSTIC - 3D PET PANEL HEXAGON

CÔNG TY TNHH PHONG SINH THỦY KHỞI 08

BỘ SƯU TẬP TK3D

HEXAGON - LỤC GIÁC 3D
Hệ lục giác tạo liên kết tổ ong, phù hợp mảng chuyển màu, logo nền và trang trí theo cụm.

TK3D-HX230-01 TK3D

Cạnh 230 mm

TK3D-HX230-02 TK3D

Cạnh 230 mm

TK3D-HX230-03 TK3D

Cạnh 230 mm

TK3D-HX230-04 TK3D

Cạnh 230 mm

TK3D-HX230-05 TK3D

Cạnh 230 mm

TK3D-HX230-06 TK3D

Cạnh 230 mm

TK3D-HX230-07 TK3D

Cạnh 230 mm

TK3D-HX80-01 TK3D

Cạnh 80 mm

TK3D-HX80-02 TK3D

Cạnh 80 mm



PSTK TK ACOUSTIC - 3D PET PANEL DECORATIVE MODULES

CÔNG TY TNHH PHONG SINH THỦY KHỞI 09

BỘ SƯU TẬP TK3D

MÔ-ĐUN TRANG TRÍ TỰ DO
Nhóm họa tiết sao, lá, vòng và khối tam giác dùng cho các mảng đồ họa hoặc cụm treo trang trí.

TK3D-D-01 TK3D

Dài 270 mm

TK3D-D-02 TK3D

Dài 270 mm

TK3D-TL-01 TK3D

500 x 306 mm

TK3D-TL-02 TK3D

500 x 306 mm

TK3D-TL-03 TK3D

500 x 306 mm

TK3D-BG-01 TK3D

Dài 115 mm

TK3D-BG-02 TK3D

Dài 115 mm

TK3D-MLG-01 TK3D

Dài 160 mm

TK3D-MLG-02 TK3D

Dài 160 mm

TK3D-MLG-03 TK3D

Dài 160 mm

TK3D-MLG-04 TK3D

Dài 160 mm

TK3D-MTG-01 TK3D

Dài 330 mm
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BỘ SƯU TẬP TK3D

KHỐI HÌNH ĐẶC BIỆT
Mô-đun hình học có đường cắt rõ, phù hợp phối thành hoa văn lặp hoặc điểm nhấn độc lập.

TK3D-MCH-01 TK3D

Dài 175 mm

TK3D-MCH-02 TK3D

Dài 175 mm

TK3D-MCH-03 TK3D

Dài 175 mm

TK3D-MLG175-01 TK3D

Dài 175 mm

TK3D-MDX-01 TK3D

Dài 300 mm

TK3D-MDX-02 TK3D

Dài 300 mm
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TK3D SPECIFICATION

MÔ-ĐUN 3D - NHÓM A
Các mã dưới đây được chuẩn hóa theo catalogue kỹ thuật để tiện tư vấn, báo giá và đối chiếu kích thước.

TK3D-A01
FIREFLIES
Cạnh 200 x cao 80 mm

TK3D-A02
PINE STREAM
600 x 600 x 68.2 mm

TK3D-A03
XI YUE
Cạnh 85 x cao 20 mm

TK3D-A04
FU GUANG
552.5 x 552.5 x 38.3 mm

TK3D-A05
YUAN LAN
1000 x 500 x 50 mm

TK3D-A06
LUO SU
Cạnh 81.55 x cao 55 mm

TK3D-A07
YUN MENG
Cạnh 81.55 x cao 20 mm

TK3D-A08
AUTUMN WATER
584 x 584 x 59.6 mm

TK3D-A09
HENG CHUAN
601 x 601 x 72.5 mm

TK3D-A10
QING TANG
400 x 400 x 9.5 mm

TK3D-A11
SNOWFLAKE
360 x 313.5 x 36.5 mm

TK3D-A12
SPRING POOL
250 x 250 x 52 mm

TK3D-A13
MORNING STAR
300 x 300 x 50 mm

TK3D-A14
HILL
501 x 501 x 51 mm

TK3D-A15
MULBERRY FIELD
500 x 500 x 50 mm

TK3D-A16
WUSHAN
Cạnh 412 x cao 45 mm

QUY ƯỚC MÃ

TK3D-Axx là mã thương mại PSTK. Tên mẫu và kích thước được giữ để đối chiếu kỹ thuật; xác nhận lại mẫu thực tế trước khi đặt hàng.
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TK3D SPECIFICATION

TẤM LỚN - GỢN SÓNG - KHỐI HÌNH
Nhóm kích thước mở rộng phù hợp cho mảng tường lớn, đường dẫn thị giác và các thiết kế cần ít mối nối.

NHÓM TẤM DÀI

WAVE SERIES

TK3D-W23 2400 x 1080 x 16 mm

TK3D-W24 2395 x 1150 x 10 mm

TK3D-W25 2400 x 1150 x 8.6-9 mm
Mã W23 có chiều dài tiêu chuẩn 2400 mm; chiều
dài tối đa tham chiếu 2690 mm. Sai số và gia công
tùy biến cần xác nhận theo đơn hàng.

DANH MỤC KÍCH THƯỚC BỔ SUNG

TK3D-B17 STAMP 200 x 200 x 35.8 mm

TK3D-B18 OCEAN 500 x 500 x 50 mm

TK3D-B19 STAR 300 x 300 x 30 mm

TK3D-B20 LARGE SEA WAVE 900 x 445 x 45.7 mm

TK3D-B21 MEDIUM SEA WAVE 542 x 298 x 51 mm

TK3D-B22 SMALL SEA WAVE 500 x 250 x 50 mm

TK3D-B26 STREAM 300 x 300 x 11.8 mm

TK3D-B27 HOURGLASS 500 x 500 x 36 mm

TK3D-B28 TRIANGULAR SPACE 500 x 500 x 44.1 mm

TK3D-B29 ANGULAR SPACE 503 x 503 x 40.1 mm

TK3D-B30 WINDMILL 500 x 500 x 51 mm

TK3D-B31 BUILDING BLOCK 300 x 300 x 28 mm

TK3D-B32 WHIRLPOOL 300 x 300 x 40 mm

TK3D-B33 DOT 500 x 500 x 21.5 mm

TK3D-B34 MELODY 300 x 300 x 9.5 mm

TK3D-B35 DIAMOND 500 x 500 x 40 mm
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GỢI Ý BỐ TRÍ

TỪ MÔ-ĐUN ĐẾN MẢNG TƯỜNG HOÀN CHỈNH
Chọn một nguyên tắc bố trí rõ ràng trước khi phối màu để mảng 3D có nhịp điệu và không bị rối thị giác.

01
LẶP ĐỒNG NHẤT

Một mã, một màu, cùng hướng xoay.
Phù hợp mảng nền lớn và không gian
tối giản.

02
PHỐI NHỊP

Giữ một mã chính, đổi hướng hoặc
xen 1-2 màu nhấn theo nhịp có kiểm
soát.

03
TẠO CỤM NHẤN

Tập trung mô-đun tại quầy lễ tân, đầu
giường, phòng họp hoặc khu vực
nhận diện.

ĐỀ XUẤT HỒ SƠ THI CÔNG

Mặt bằng bố trí mô-đun - bảng mã và màu - chi tiết cắt biên - chỉ dẫn cao độ - phương án keo hoặc liên kết - mẫu duyệt thực tế.
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ỨNG DỤNG THAM KHẢO

HOÀN THIỆN TƯỜNG - TRẦN - MẢNG NHẤN
Hình ảnh minh họa cách mô-đun 3D được tổ chức theo mảng lớn, cụm trang trí và phối màu trong nhiều loại không gian.

HÌNH ẢNH MINH HỌA - MÀU SẮC VÀ TỶ LỆ THỰC TẾ CẦN XÁC NHẬN THEO MẪU
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